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Ca3

13h30

Hát hợp 

xướng 

(Hải; 

Loan) 

P.204

Piano 5  

(Quyền;N

hư P201)

Piano 3 

(Quyền;

Như 

P201)

Ca 1

7h30
 

Ca 2

9h00

Ca3

13h30

Piano 5  

 (Nhâm; 

Quyền 

P202)

Piano 3           

(Nhâm; 

Quyền

P202)

Ký 

xướng 
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(Tuấn; 

Hải 

P204)

Ký xướng 
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Hải 
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Ký xướng 
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(Khương

Mạnh 

P404)

Ký xướng 
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(Khương: 

Mạnh 

P404)

Ca 2

900

Soạn 

thảo VB 

(TL-60')-

P204

Thứ 6

11/12

Thứ 4

9/12

Xướng 

âm ghi 
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(Tuấn; 

Hải) 204

Xướng 

âm ghi 
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(Tuấn; 
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LỊCH THI KỲ 1 - NĂM HỌC 2020 -2021

KHOA NGHỆ THUẬT - CÁC LỚP CAO ĐẲNG NĂM 2, TRUNG CẤP NĂM 2,3,4,5,6 (Địa điểm thi: Cơ sở 2B)

LỚP

Phòng thi

 Thời gian

Thi tại Cơ sở 2B



CĐ

TNK8

CĐ

TN K9

TCTN 

K11

TCTN 

K12

TCTN 

K13

TC Múa 

K10

TC 

Múa 

K11

TC Múa 

K12

TCNC 

K12

TCNC 

K13

TCNC 

K14

TCNC 

K15

TCNC 

K16

TCNKH

HK9

TC NK

HHK8

TCNKH

HK10

1 SV 5 SV 3 HS 4 HS 8 HS 9 HS 11 HS 14 HS 2 HS 15 HS 9 HS 19 HS 19 HS 6 HS 3 HS 7 HS

LỚP

Phòng thi

 Thời gian

Thi tại Cơ sở 2B

Ca3

13h30

Thanh 

nhạc 

(Hải; 

Loan) 

HTSK

Thanh 

nhạc 

(Hải; 

Loan) 

HTSK
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(404)

Thứ 7

12/12

Ca3

13h30

Thanh 

nhạc 

(Oanh; 

Loan) 
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Thanh 

nhạc 

(Oanh; 

Loan) 

HTSK

Thanh 

nhạc 

(Oanh; 

Loan) 

HTSK

Ca 1

7h30

Âm nhạc 

cổ truyền 

(TL-60'-

P303)

Pháp 

luật (TL-

60'-

P303)

Chính trị 

(TL,60'-

P.303)

Hòa 

Thanh 

P304

Xướng 

âm 1 

(Hoàn, 

Phi, 

P204

Nhạc lý 1 

(TL,60')  

P304

Chính trị 

(TL,60'-

P.303)

Pháp luật 

(TL-60'-

P303)

Hòa 

thanh 

cổ điển 1 
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Nhạc lý 

cơ bản 1 
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Lịch sử

MTVN 2
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(TL,60'-

P.303)
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9h00

Lịch sử 

ANPT1 
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Kỹ thuật 
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trang - 
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LSAN 

Việt 
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ANPT1 
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Hòa Tấu 

3
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Hòa Tấu 

1 

(Khương

Toàn 

P.403)

Thứ 2

14/12

Ca3

13h30

Hát dân 

ca 

(Phong; 

Thơ)

P.204

Hát dân 

ca 

(Phong; 

Thơ)

P.204

Hát dân 

ca 

(Phong; 

Thơ)

P.204

Thứ 6

11/12

CN
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(Lâm -
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ngành       
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Oanh) 
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Hình 

Thức âm 

nhạc 

P304 

(Lâm - 

Khương)

Hình 

Thức

 âm nhạc 

1 P304 

(Lâm - 

Phi)

Ca 1

7h30

Nộp bài 

thi tại 

phòng 

Khảo thí, 

tầng 6, 

CS2A, 

TTUD3,

 Bố cục 

1, Hình 

họa 5

Nộp bài 

thi tại 

phòng 

Khảo thí, 

tầng 6, 

CS2A, 

Bố cục 3,

Hình họa 

7, Kí họa 

Màu

Nộp bài

thi tại

phòng 

Khảo thí,

tầng 6,

CS2A, 

ĐKHQ, 

TTUD1,

Hình họa

3

Ca3

13h30

KTDV 

2 (Huy 

Anh; 

Loan)

HTSK

KTDV 2 

(Huy 

Anh; 

Loan)

HTSK

Thứ 4

16/12

Thứ 6
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Múa Cổ 

điển Châu 

âu 3 . GV: 

Đ. Thủy - 

Quý

Tranh, 

Nguyệt, 

Nhị ( gv 

chấm: 

Tuấn, Sa, 

Mạnh)         

 P. 403 

Bầu, Tỳ, 

Tam (gv 

chấm: 

Thủy, 

Huyền, 

Trang)

 Sáo, 

Tranh, 

Nguyệt, 

Nhị 

( gv 

chấm: 

Tuấn, Sa, 

Mạnh)   

P.404        

Bầu, Tỳ, 

Tam (gv 
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Thủy, 

Huyền, 

Trang) 

P.403

Tranh, 

Nguyệt, 

Nhị ( gv 
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Huyền, 

Trang)

Thi Organ 

( HTSK)   

GV chấm 

(Ngân- 

Toàn- 

Quyên)

Thi Organ 

( HTSK)   

GV chấm 

(Ngân- 

Toàn- 

Quyên)

Ca 2 

9h

 Múa Cổ 

điển Châu 

âu 9. GV: 

Trường - 

Dương

Thi 

Organ 

(HTSK)   

GV chấm 

(Ngân- 

Toàn- 

Quyên)

Thi Organ 

( HTSK)   

GV chấm

 (Ngân- 

Toàn- 

Quyên)

Thi Guitar, 

Violin

 ( 204)   

GV chấm

 (Lâm- 

Thành- 

Khương)
Chủ 

nhật

20/12

Thi Organ, 

Guitar, 

Violin ( 

204) 

  GV chấm 

(Lâm- 

Thành- 

Khương)
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điển 
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5. GV: 

Dương - 

Trường

 Múa dân 
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N.Thủy

Thi phòng 

404/ cn 
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15h
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Trường
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Nam 5. 
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N.Thủy - 

Huyền

THBD 1         

  (Thành; 

Huyền 

VP Tổ)     

THBD 1           

(Thành; 

Huyền VP 

Tổ) 

TS. Bùi Thị Lan Hương

PHÒNG KHẢO THÍ - ĐBCL

Chủ 

nhật

20/12
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